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	[bookmark: chuong_1][bookmark: chuong_1_name]Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG
	
	

	[bookmark: dieu_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
	Sửa đổi để phù hợp với khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 148/2026/NĐ-CP bãi bỏ cụm từ “cơ quan thuộc Chính phủ”

	[bookmark: dieu_2]Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này được áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi là các Bộ), các tổ chức, cá nhân có liên quan.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này được áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi là các bộ), các tổ chức, cá nhân có liên quan.
	Sửa đổi để phù hợp với khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 148/2026/NĐ-CP bãi bỏ cụm từ “cơ quan thuộc Chính phủ”

	[bookmark: dieu_3]Điều 3. Nội dung kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại
Các Bộ căn cứ vào quy hoạch, chương trình, kế hoạch của Chính phủ; mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và chương trình công tác của các Bộ để xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại dài hạn, trung hạn, hằng năm, gồm các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:




1. Phân công tổ chức hoặc cá nhân làm đầu mối phụ trách triển khai hoạt động thông tin đối ngoại.
2. Xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại.
3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại hằng năm về các nội dung trọng tâm sau đây:
a) Triển khai các văn bản quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại;
b) Phương pháp và kỹ năng công tác thông tin đối ngoại;
c) Kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;
d) Tình hình quốc tế và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước;
đ) Tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam và của Bộ;
e) Tình hình đấu tranh, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc, quản lý và tôn tạo hệ thống mốc giới của Việt Nam; phản ứng của các nước về vấn đề Biển Đông;
g) Phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về nhân quyền; tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam và của Bộ;
h) Công tác thông tin đối ngoại giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới và quốc tế của Bộ;
i) Phổ biến tình hình chính trị, sự thay đổi, điều chỉnh chính sách của các nước trong khu vực; kết quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại trong thời gian qua, phản hồi của dư luận quốc tế về quảng bá hình ảnh Việt Nam.
4. Xây dựng các đề án, dự án về hoạt động thông tin đối ngoại thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
a) Thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
b) Thông tin về tình hình quốc tế và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tình hình hội nhập quốc tế của đất nước;
c) Quảng bá hình ảnh của đất nước, của Bộ;
d) Thông tin về kết quả hoạt động của Bộ, đặc biệt những nội dung được dư luận trong và ngoài nước quan tâm; giải thích, làm rõ, đấu tranh với các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Việt Nam, của Bộ;
đ) Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia;
e) Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Bộ.
	
Căn cứ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại; định hướng của Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại; quy hoạch, chiến lược, chương trình, kế hoạch của Chính phủ; mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; văn bản hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và chương trình công tác của bộ, các bộ xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại dài hạn, trung hạn, hằng năm gồm các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
1. Giữ nguyên


2. Giữ nguyên

3. Sửa đổi, bổ sung điểm e:









e) Tình hình đấu tranh, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia; phân giới, cắm mốc, quản lý và bảo vệ hệ thống mốc quốc giới của Việt Nam; thông tin, tình hình quốc tế và khu vực liên quan đến vấn đề Biển Đông









4. Sửa đổi, bổ sung điểm c, d



c) Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, giá trị văn hóa Việt Nam và các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ trên phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và các hình thức thông tin đối ngoại khác theo quy định của pháp luật
d) Phát triển nội dung thông tin đối ngoại trên môi trường số; xây dựng, quản lý, khai thác các kênh nội dung chính thức, ứng dụng chính thức trên không gian mạng phục vụ công tác thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật.”
	Bổ sung cụm từ “Căn cứ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại; định hướng của Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại” để đáp ứng nguyên tắc “bảo đảm sự phối hợp” quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 148/2026/NĐ-CP bổ sung khoản 5, khoản 6 Điều 3 của Nghị định số 72/2015/NĐ-CP.
Thay thế tên Bộ TTTT thành Bộ VHTTDL để phù hợp với khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 148/2026/NĐ-CP.










Bổ sung cụm từ “biên giới lãnh thổ quốc gia”, thay thế cụm từ “tăng dày, tôn tạo” bằng cụm từ “quản lý và bảo vệ” hệ thống mốc quốc giới nhằm đảm bảo tính toàn diện trong tuyên truyền về chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển, trên đất liền, trên không và trên không gian mạng







Sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp với việc bổ sung hình thức thông tin theo khoản 4 Điều 1 Nghị định số 148/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm c và điểm g khoản 3 Điều 8 của Nghị định số 72/2015/NĐ-CP.

	[bookmark: dieu_4]Điều 4. Kinh phí hoạt động thông tin đối ngoại
[bookmark: tvpllink_orzgiqxtpn]Kinh phí cho hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn tài chính hợp pháp khác. Hằng năm, căn cứ kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được cấp có thẩm quyền giao, các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp vào dự toán ngân sách của cơ quan, đơn vị mình gửi cơ quan tài chính cùng cấp để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.
	Điều 4. Kinh phí hoạt động thông tin đối ngoại
Kinh phí cho hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn tài chính hợp pháp khác. Hằng năm, căn cứ kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được cấp có thẩm quyền giao, các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp vào dự toán ngân sách của cơ quan, đơn vị mình gửi cơ quan tài chính cùng cấp để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.
	Sửa đổi để phù hợp với khoản 2 Điều 2 Nghị định số 148/2026/NĐ-CP bãi bỏ cụm từ “cơ quan thuộc Chính phủ”.

	[bookmark: chuong_2][bookmark: chuong_2_name]Chương II. HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

	[bookmark: dieu_5]Điều 5. Cung cấp thông tin quảng bá hình ảnh của Bộ
Thông tin quảng bá hình ảnh của Bộ được cung cấp qua các phương thức sau đây:
1. Hoạt động đối ngoại của Bộ.
2. Cổng thông tin điện tử của Bộ, các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ, cơ quan, bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.
3. Hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của Bộ.
4. Xuất bản phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.
5. Sản phẩm báo chí của các phương tiện thông tin đại chúng trong nước.
6. Sản phẩm của các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông nước ngoài.
7. Sản phẩm truyền thông phổ biến qua mạng internet.
8. Các hoạt động tiếp xúc, hợp tác với các cơ quan báo chí nước ngoài.
9. Các hoạt động truyền thông của các sự kiện lớn tổ chức trong và ngoài nước.
10. Các phương thức hoạt động thông tin đối ngoại khác theo quy định của pháp luật.
	Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và khoản 7


1. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế của bộ

2. Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, các kênh nội dung chính thức trên môi trường mạng của bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc bộ bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

7. Sản phẩm truyền thông được đăng tải, chia sẻ trên môi trường mạng và các nền tảng số theo quy định của pháp luật.

	- Bổ sung cụm từ “và hội nhập quốc tế” để phù hợp với Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
- Thống nhất cụm từ “cơ quan, đơn vị thuộc Bộ” thay cho cụm từ “đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ” bảo đảm phù hợp với quy định tại Luật số 63/2025/QH15; 
- Bổ sung các kênh thông tin trên môi trường mạng và nền tảng số để phù hợp với khoản 4 Điều 1 Nghị định số 148/2026/NĐ-CP sửa đổi g khoản 3 Điều 8 Nghị định số 72/2015/NĐ-CP 

	[bookmark: dieu_6]Điều 6. Cung cấp thông tin giải thích, làm rõ
1. Thông tin giải thích, làm rõ là những tư liệu, tài liệu, hồ sơ, lập luận nhằm giải thích, làm rõ, đấu tranh với các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Bộ.








2. Khi nhận được thông tin, tài liệu, báo cáo sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh Việt Nam thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao, hoặc khi nhận được đề nghị bằng văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ có trách nhiệm chủ động cung cấp những tư liệu, tài liệu, hồ sơ, lập luận gửi tới Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan để phối hợp trong công tác quản lý và triển khai các biện pháp thông tin, tuyên truyền để bảo vệ nâng cao uy tín, hình ảnh của Việt Nam.

3. Tư liệu, tài liệu, hồ sơ, lập luận giải thích, làm rõ gồm các nội dung chính sau:
a) Nội dung thông tin sai lệch và cập nhật tình hình từ sau khi có thông tin sai lệch đến thời điểm giải thích, làm rõ;
b) Tác động của thông tin sai lệch đến uy tín, hình ảnh của Bộ, của đất nước;
c) Bản chất của sự việc, hiện tượng bị đưa thông tin sai lệch;
d) Căn cứ pháp lý trong nước và quốc tế, kinh nghiệm, tiền lệ xử lý liên quan đến thông tin sai lệch;
đ) Đề xuất nội dung tuyên truyền trên báo chí và định hướng dư luận.




4. Các Bộ chủ động triển khai các biện pháp thông tin, tuyên truyền để bảo vệ và nâng cao uy tín, hình ảnh của Bộ thông qua các hình thức sau đây:
a) Ban hành Thông cáo báo chí giải thích, làm rõ thông tin sai lệch; người phát ngôn của Bộ, cơ quan chuyên môn thuộc Bộ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;
b) Cử đại diện lãnh đạo hoặc người phát ngôn tham dự giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức; Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ hằng tháng về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại do Bộ Thông tin và Truyền thông và Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ tổ chức để cung cấp thông tin giải thích, làm rõ cho các cơ quan báo chí khi Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu;
c) Đăng tải thông tin giải thích, làm rõ trên cổng thông tin điện tử của Bộ, các cơ quan chuyên môn; các sản phẩm truyền thông của các cơ quan thông tấn, báo chí và các phương tiện khác, bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài;
d) Cung cấp thông tin để các cơ quan thông tấn, báo chí giải thích, làm rõ đấu tranh với các thông tin sai lệch.
[bookmark: khoan_5_6]





5. Tối đa không quá bảy (07) ngày sau khi nhận được thông báo từ Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin giải thích, làm rõ, đồng gửi Bộ Thông tin và Truyền thông biết để theo dõi, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


6. Thông tin có nội dung bí mật nhà nước phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
	Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 
1. Thông tin giải thích, làm rõ là những tư liệu, tài liệu, hồ sơ, lập luận nhằm giải thích, làm rõ, đấu tranh với các phản bác thông tin sai lệch, tin giả, tin sai sự thật ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của bộ và của Việt Nam.






2. Khi phát hiện hoặc nhận được thông tin, tài liệu, báo cáo thông tin sai lệch, tin giả, tin sai sự thật ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Việt Nam thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao hoặc khi nhận được đề nghị bằng văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ có trách nhiệm chủ động chuẩn bị và cung cấp tư liệu, tài liệu, hồ sơ, lập luận. Trường hợp cần thiết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các bộ cung cấp, bổ sung thông tin để phối hợp triển khai các biện pháp thông tin, tuyên truyền theo quy định.”
3. Tư liệu, tài liệu, hồ sơ, lập luận giải thích, làm rõ gồm các nội dung chính sau:
a) Nội dung thông tin sai lệch, tin giả, tin sai sự thật và cập nhật tình hình từ sau khi có thông tin sai lệch đến thời điểm giải thích, làm rõ;
b) Tác động của thông tin sai lệch, tin giả, tin sai sự thật đến uy tín, hình ảnh của bộ, của đất nước;
c) Bản chất của sự việc, hiện tượng bị đưa thông tin sai lệch, tin giả, tin sai sự thật;
d) Căn cứ pháp lý trong nước và quốc tế, kinh nghiệm, tiền lệ xử lý liên quan đến thông tin sai lệch, tin giả, tin sai sự thật;
đ) Đề xuất nội dung tuyên truyền trên báo chí và định hướng dư luận.
4. Các bộ chủ động triển khai các biện pháp thông tin, tuyên truyền để bảo vệ và nâng cao uy tín, hình ảnh của bộ thông qua các hình thức sau đây:
a) Ban hành Thông cáo báo chí giải thích, làm rõ thông tin sai lệch, tin giả, tin sai sự thật; người phát ngôn của bộ, cơ quan chuyên môn thuộc bộ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;
b) Cử đại diện lãnh đạo hoặc người phát ngôn tham dự giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức; Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ hằng tháng về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại do Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ tổ chức để cung cấp thông tin giải thích, làm rõ cho các cơ quan báo chí khi Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu;
c) Đăng tải thông tin giải thích, làm rõ trên cổng thông tin điện tử của Bộ, các cơ quan chuyên môn; các sản phẩm truyền thông của các cơ quan thông tấn, báo chí và các phương tiện khác, bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài;
d) Cung cấp thông tin để các cơ quan thông tấn, báo chí giải thích, làm rõ đấu tranh với các thông tin sai lệch, tin giả, tin sai sự thật.
5. Tối đa không quá bảy (07) ngày sau khi nhận được thông báo từ Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các bộ có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin giải thích, làm rõ, đồng gửi Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch biết để theo dõi, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
6. Thông tin có nội dung bí mật nhà nước phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
	
Bổ sung cụm từ “tin giả, tin sai sự thật” nhằm đảm bảo sự đồng bộ về mặt thuật ngữ giữa dự thảo Thông tư với Nghị định số 148/2026/NĐ-CP (khoản 1 và khoản 11 Điều 1).
Bổ sung để bao quát trách nhiệm của bộ, phù hợp với phạm vi nội tác động “ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của bộ và của đất nước” như quy định tại các khoản 2 và khoản 3 của Điều này.
- Sửa đổi, bổ sung nhằm làm rõ trách nhiệm chủ động của các bộ trong toàn bộ quy trình “phát hiện” - “chuẩn bị” hồ sơ lập luận” - “tổ chức cung cấp thông tin giải thích, làm rõ” các thông tin sai lệch thuộc phạm vi quản lý.
Tách phần trách nhiệm của Bộ VHTTDL thành câu riêng để nội dung quy định được tường minh. Bổ sung cụm từ “trường hợp cần thiết” để giảm bớt số lượng các văn bản phối hợp các bộ cần gửi cho Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch khi các bộ có đủ điều kiện chủ động cung cấp thông tin giải thích, làm rõ theo quy định của pháp luật về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật hiện hành.
Quy định này tạo cơ sở pháp lý để tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ chuyên môn theo chiều ngang giữa các bộ và giữa các bộ với các cơ quan báo chí, truyền thông, qua đó bảo đảm tính thống nhất, kịp thời, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giải thích, làm rõ thông tin sai lệch. Về đánh giá tác động, việc sửa đổi, bổ sung các cụm từ và tách câu như tại dự thảo không làm phát sinh thủ tục hành chính hay chi phí thực hiện; đồng thời có tính khả thi cao vì phù hợp với nhu cầu thực tiễn và cơ chế phối hợp hiện hành.


Khoản 3, 4, 5, 6 giữ nguyên nội dung, sửa đổi tên gọi các tổ chức để phù hợp với Điều 2 của Nghị định số 148/2026/NĐ-CP.
















	[bookmark: dieu_7]Điều 7. Hệ thống dữ liệu về thông tin đối ngoại của các Bộ
1. Hệ thống dữ liệu thông tin đối ngoại của các Bộ là hệ thống dữ liệu được số hóa bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, giới thiệu lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, cung cấp đến cộng đồng quốc tế và người Việt Nam ở trong và ngoài nước.
2. Hệ thống dữ liệu thông tin đối ngoại của Bộ là nguồn cung cấp thông tin chính thức về Bộ.
3. Hệ thống dữ liệu thông tin đối ngoại của các Bộ được tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin đối ngoại.
4. Các đơn vị chuyên môn, cơ quan báo chí thuộc các Bộ có trách nhiệm cung cấp thông tin và dữ liệu quảng bá hình ảnh của Bộ trên các phương tiện truyền thông.
	Điều 7. Xây dựng, vận hành hệ thống dữ liệu về thông tin đối ngoại của bộ
1. Các bộ xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống dữ liệu về thông tin đối ngoại thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước; cung cấp thông tin chính thức; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực quản lý đến cộng đồng quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài.
Hệ thống dữ liệu về thông tin đối ngoại của bộ được xây dựng, cập nhật, kết nối, chia sẻ và khai thác phù hợp với quy định của pháp luật về thông tin đối ngoại, dữ liệu, giao dịch điện tử, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Dữ liệu về thông tin đối ngoại của bộ gồm:
a) Thông tin chính thức về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ;
b) Thông tin, tư liệu, hình ảnh, sản phẩm truyền thông phục vụ tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; giá trị văn hóa Việt Nam; thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý;
c) Thông tin về tình hình thế giới vào Việt Nam được tổng hợp, cung cấp theo chức năng, nhiệm vụ của bộ;
d) Thông tin, tư liệu, tài liệu phục vụ giải thích, làm rõ, đấu tranh với thông tin sai lệch, tin giả, tin sai sự thật ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Việt Nam, ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý;
đ) Chương trình, kế hoạch, đề án, hoạt động và báo cáo kết quả thực hiện công tác thông tin đối ngoại của bộ;
e) Thông tin về đầu mối thực hiện công tác thông tin đối ngoại; cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, kênh nội dung chính thức trên không gian mạng của bộ; các sản phẩm truyền thông số phục vụ hoạt động thông tin đối ngoại;
g) Dữ liệu phục vụ theo dõi, tổng hợp, đánh giá hiệu quả triển khai hoạt động thông tin đối ngoại;
h) Các dữ liệu khác phục vụ công tác thông tin đối ngoại được cung cấp, chia sẻ theo quy định của pháp luật.
3. Dữ liệu trong hệ thống dữ liệu về thông tin đối ngoại của bộ phải bảo đảm các yêu cầu sau:
a) Có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chính xác, kịp thời, phù hợp với mục tiêu, định hướng thông tin đối ngoại;
b) Được cập nhật, quản lý, khai thác theo thẩm quyền; bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ phục vụ công tác thông tin đối ngoại;
c) Được chuẩn hóa phù hợp với quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về dữ liệu, kết nối và chia sẻ dữ liệu do cơ quan có thẩm quyền ban hành;
d) Bảo đảm nguyên tắc kết nối, chia sẻ, khai thác hiệu quả dữ liệu; tránh trùng lặp trong xây dựng, cập nhật và quản lý dữ liệu;
đ) Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan và các quy định pháp luật khác có liên quan.
4. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống dữ liệu về thông tin đối ngoại của bộ với cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại được thực hiện theo quy định của pháp luật về dữ liệu, kết nối, chia sẻ dữ liệu và hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
5. Trách nhiệm xây dựng, quản lý, cập nhật và khai thác hệ thống dữ liệu về thông tin đối ngoại của bộ được thực hiện như sau:
a) Bộ giao đơn vị đầu mối về thông tin đối ngoại chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, cập nhật, quản lý và khai thác hệ thống dữ liệu về thông tin đối ngoại thuộc phạm vi quản lý;
b) Các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, cơ quan báo chí thuộc bộ và tổ chức liên quan có trách nhiệm phối hợp cung cấp, cập nhật dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm chính xác, kịp thời, phù hợp với định hướng thông tin đối ngoại;
c) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng dữ liệu có trách nhiệm sử dụng đúng mục đích, đúng phạm vi, tuân thủ quy định của pháp luật và bảo đảm không làm sai lệch nội dung thông tin;
d) Đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hướng dẫn, điều phối việc kết nối, chia sẻ dữ liệu từ hệ thống dữ liệu về thông tin đối ngoại của các bộ phục vụ cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại; tổ chức khai thác, cung cấp thông tin trên các kênh thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật.
	[bookmark: _Hlk230079993]Sửa đổi nội dung để cụ thể hoá hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phù hợp với  khoản 6 Điều 1 Nghị định số 148/2026/NĐ-CP bổ sung khoản 5 Điều 12 Nghị định số 72/2015/NĐ-CP
Việc bổ sung phù hợp với yêu cầu thực tiễn kết nối, chia sẻ, dùng chung cơ sở dữ liệu về TTĐN của các bộ với CSDL về TTĐN của Trung ương. Quy định này tạo cơ sở pháp lý để tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ chuyên môn theo chiều ngang giữa Bộ VHTTDL với các bộ trong tổ chức cơ sở dữ liệu về TTĐN, qua đó bảo đảm tính thống nhất, kịp thời, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác TTĐN trên môi trường số.
2. Nội hàm của dữ liệu TTĐN tối thiểu được xây dựng phù hợp với các quy định tại các Điều 6,7,8,9,10 của Nghị định số 72/2015/NĐ-CP; Luật Tiếp cận thông tin; Luật dữ liệu số 60/2024/QH15 và Nghị định số 165/2025/NĐ-CP và Nghị định 278/2025/NĐ-CP.

Việc triển khai thực hiện Thông tư được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị có liên quan; sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện có được giao thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại, chuyển đổi số và các nhiệm vụ chuyên môn liên quan, không làm phát sinh tổ chức bộ máy, biên chế mới.
Kinh phí thực hiện Thông tư được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Việc xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống dữ liệu về thông tin đối ngoại và triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại trên môi trường số được thực hiện trên cơ sở kế thừa, khai thác hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin, nền tảng số, cơ sở dữ liệu hiện có; từng bước nâng cấp, hoàn thiện phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và khả năng cân đối nguồn lực của các cơ quan, đơn vị.


	[bookmark: dieu_8]Điều 8. Tuyên truyền về các sự kiện tổ chức tại nước ngoài
1. Căn cứ kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của Chính phủ hoặc nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, các Bộ chủ trì tổ chức sự kiện ở nước ngoài có trách nhiệm phối hợp với Bộ Ngoại giao và Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền về sự kiện.


2. Kế hoạch tuyên truyền về sự kiện tổ chức ở nước ngoài gồm các nội dung chính:
a) Thời gian, địa điểm, quy mô, đối tượng tham dự, cấp trưởng đoàn;
b) Mục đích và nội dung hoạt động;
c) Nội dung phát biểu của Trưởng đoàn, nội dung các văn kiện và thỏa thuận hợp tác (nếu có); thông cáo báo chí;
d) Yêu cầu và mức độ về thông tin tuyên truyền;
e) Trách nhiệm phối hợp của các bộ, ngành, cơ quan báo chí liên quan;
f) Các điều kiện đảm bảo.
3. Chậm nhất mười lăm (15) ngày trước khi tổ chức sự kiện, Bộ chủ trì sự kiện có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Ngoại giao về kế hoạch tuyên truyền đã được phê duyệt và đề xuất nhu cầu phối hợp tuyên truyền đối ngoại để thống nhất triển khai thực hiện.

4. Chậm nhất mười lăm (15) ngày sau khi kết thúc sự kiện ở nước ngoài, Bộ chủ trì có trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động gửi Bộ Ngoại giao, đồng gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, để làm cơ sở tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Riêng đối với hoạt động tổ chức Ngày Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá và định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác tổ chức và hiệu quả đạt được của các hoạt động Chương trình Ngày Việt Nam ở nước ngoài.
	Điều 8. Tuyên truyền về các sự kiện tổ chức tại nước ngoài
1. Căn cứ kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của Chính phủ hoặc nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, các bộ chủ trì tổ chức sự kiện ở nước ngoài có trách nhiệm phối hợp với Bộ Ngoại giao và Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền về sự kiện.

2. Giữ nguyên









3. Chậm nhất mười lăm (15) ngày trước khi tổ chức sự kiện, bộ chủ trì sự kiện có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Ngoại giao về kế hoạch tuyên truyền đã được phê duyệt và đề xuất nhu cầu phối hợp tuyên truyền đối ngoại để thống nhất triển khai thực hiện.
4. Chậm nhất mười lăm (15) ngày sau khi kết thúc sự kiện ở nước ngoài, bộ chủ trì có trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động gửi Bộ Ngoại giao, đồng gửi Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, để làm cơ sở tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Riêng đối với hoạt động tổ chức Ngày Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá và định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác tổ chức và hiệu quả đạt được của các hoạt động Chương trình Ngày Việt Nam ở nước ngoài.
	Sửa đổi để phù hợp với khoản 1 Điều 2 Nghị định số 148/2026/NĐ-CP thay thế cụm từ “Bộ Thông tin và Truyền thông” bằng cụm từ “Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.”


	[bookmark: dieu_9]Điều 9. Hỗ trợ, hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, phóng viên nước ngoài
Các Bộ phối hợp, hỗ trợ các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, phóng viên nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam tổ chức thực hiện các sản phẩm thông tin đối ngoại giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Bộ và đất nước trên các phương tiện thông tin đại chúng ở trong nước và quốc tế.
	Giữ nguyên
	

	[bookmark: chuong_3][bookmark: chuong_3_name]Chương III. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI
	

	[bookmark: dieu_10]Điều 10. Trách nhiệm của các Bộ
[bookmark: dc_1]1. Triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ, trách nhiệm của các Bộ theo quy định tại Chương III của Nghị định số 72/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại.



2. Phân công 01 đơn vị chuyên môn trực thuộc làm đầu mối và cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại chịu trách nhiệm tham mưu để Lãnh đạo Bộ ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, chương trình liên quan về TTĐN.
3. Cung cấp thông tin chính thức về Bộ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tới các cơ quan thông tấn, báo chí, cộng đồng quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài.


4. Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tiến hành công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật.


[bookmark: bieumau_pl_1][bookmark: bieumau_pl_2]5. Sơ kết, tổng kết, đánh giá hoạt động thông tin đối ngoại theo phạm vi quản lý; định kỳ trước ngày 30 tháng 11 hằng năm gửi và báo cáo tổng kết năm và kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của năm tiếp theo về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. (Mẫu kế hoạch và báo cáo quy định tại Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp đột xuất, khi Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản yêu cầu, các Bộ gửi báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, phục vụ công tác quản lý.
	[bookmark: _Hlk230600434]Điều 10. Trách nhiệm của các bộ
1. Triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ của bộ, trách nhiệm của các bộ quy định tại Chương III Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 148/2026/NĐ-CP.

2. Giữ nguyên



3. Cung cấp thông tin chính thức về bộ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tới các cơ quan thông tấn, báo chí, cộng đồng quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài thông qua các phương thức phù hợp theo quy định của pháp luật.”
4. Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại tiến hành công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật.
5. Sơ kết, tổng kết, đánh giá hoạt động thông tin đối ngoại theo phạm vi quản lý; định kỳ trước ngày 30 tháng 11 hằng năm gửi và báo cáo tổng kết năm và kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của năm tiếp theo về Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. (Mẫu kế hoạch và báo cáo quy định tại Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp đột xuất, khi Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản yêu cầu, các bộ gửi báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, phục vụ công tác quản lý.
	












Bổ sung để phù hợp và bao quát các phương thức mới được bổ sung tại khoản 3,4,5 Điều 1 Nghị định số 148/2026/NĐ-CP.

- Bãi bỏ từ “thanh tra” để phù hợp với điểm c khoản 9 Điều 1 Nghị định số 148/2026/NĐ-CP.
- Sửa đổi để phù hợp với khoản 1 Điều 2 Nghị định số 148/2026/NĐ-CP thay thế cụm từ “Bộ Thông tin và Truyền thông” bằng cụm từ “Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.” 
- Thay thế cụm từ “Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại” bằng cụm từ “Ban Chỉ đạo trung ương về công tác thông tin đối ngoại” để phù hợp với tên gọi của Ban Chỉ đạo sau khi thực hiện tinh gon, sắp xếp bộ máy.

	[bookmark: chuong_4][bookmark: chuong_4_name]Chương IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
	

	[bookmark: dieu_11]Điều 11. Tổ chức thực hiện
1. Các Bộ có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện Thông tư này.
2. Bộ Thông tin và Truyền thông giao Cục Thông tin đối ngoại là đầu mối tổ chức triển khai, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Thông tư, định kỳ báo cáo kết quả với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
	


2. Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại là đầu mối tổ chức triển khai, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Thông tư, định kỳ báo cáo kết quả với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
	Sửa đổi để phù hợp với khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 148/2026/NĐ-CP thay thế cụm từ “Bộ Thông tin và Truyền thông” bằng cụm từ “Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.” và Nghị định số 43/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

	[bookmark: dieu_12]Điều 12. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 4 năm 2019.
2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc hoặc phát sinh những điểm chưa phù hợp, đề nghị các Bộ phản ánh bằng văn bản về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết./.
	Điều 12. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày    tháng   năm 2026.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các bộ, cơ quan, đơn vị, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xem xét, giải quyết./.
	Sửa đổi để phù hợp với khoản 1 Điều 2 Nghị định số 148/2026/NĐ-CP thay thế cụm từ “Bộ Thông tin và Truyền thông” bằng cụm từ “Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.”



